
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2510595 NGUYỄN NGỌC MỸ AN Nữ 22/06/2007 AVTCM19
2 B2510596 ĐẶNG NGUYỄN TỐ ANH Nữ 29/03/2007 AVTCM19
3 B2510597 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 23/11/2007 AVTCM19
4 B2510598 TRẦN NGỌC ANH Nữ 07/03/2007 AVTCM19
5 B2510599 TRẦN HỒ THIÊN ÂN Nữ 25/09/2007 AVTCM19
6 B2510600 TRẦN NGỌC BĂNG Nữ 17/08/2007 AVTCM19
7 B2510601 VÕ QUỐC CƯỜNG Nam 12/03/2007 AVTCM19
8 B2510602 LÊ GIA HÂN Nữ 04/05/2007 AVTCM19
9 B2510603 NGUYỄN HIẾU Nam 31/05/2007 AVTCM19
10 B2510605 NGÔ HOÀNG KHÔI Nam 17/12/2007 AVTCM19
11 B2510606 NGUYỄN THẾ KIỆT Nam 27/10/2007 AVTCM19
12 B2510607 NGUYỄN VĂN LÂM Nam 02/11/2007 AVTCM19
13 B2510608 LÊ GIA LONG Nam 23/09/2007 AVTCM19
14 B2510609 NGUYỄN NGỌC ÁNH LY Nữ 15/05/2007 AVTCM19
15 B2510610 TRẦN NGỌC DIỄM MY Nữ 07/02/2007 AVTCM19
16 B2510611 NGUYỄN THOẠI MỸ Nữ 13/10/2007 AVTCM19
17 B2510613 UNG BẢO NGÂN Nữ 01/05/2007 AVTCM19
18 B2510614 LƯU YẾN NGỌC Nữ 05/10/2007 AVTCM19
19 B2510615 NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC Nữ 02/04/2007 AVTCM19
20 B2510616 PHAN ĐIỀN BẢO NGỌC Nữ 29/07/2007 AVTCM19
21 B2510617 LÂM BÍCH NHƯ Nữ 24/10/2007 AVTCM19
22 B2510619 NGUYỄN ĐÀO NHƯ PHÚC Nữ 15/08/2007 AVTCM19
23 B2510620 CÔ LÊ PHƯƠNG QUỲNH Nữ 20/12/2007 AVTCM19
24 B2510621 TRƯƠNG TRẦN TRÚC QUỲNH Nữ 29/01/2007 AVTCM19
25 B2510622 NGUYỄN DUY TÂN Nam 06/12/2007 AVTCM19
26 B2510623 LÊ ĐẶNG MINH THƯ Nữ 17/02/2007 AVTCM19
27 B2510624 NGUYỄN MINH THƯ Nữ 20/08/2007 AVTCM19
28 B2510625 PHẠM NGUYỄN BẢO THƯ Nữ 04/12/2007 AVTCM19
29 B2510626 ĐỖ THỊ MỸ TIÊN Nữ 19/11/2007 AVTCM19
30 B2510627 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 06/12/2007 AVTCM19
31 B2510628 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM Nữ 27/02/2007 AVTCM19
32 B2510629 LÊ MINH TRIẾT Nam 03/09/2007 AVTCM19
33 B2510630 BÙI ĐỨC TRỌNG Nam 08/12/2007 AVTCM19
34 B2510631 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG Nam 18/06/2007 AVTCM19
35 B2510632 TRẦN LÊ CẨM TÚ Nữ 26/04/2007 AVTCM19
36 B2510633 TRẦN TRỊNH CÁT TƯỜNG Nữ 16/12/2007 AVTCM19
37 B2510634 PHẠM THỊ YẾN VI Nữ 01/05/2007 AVTCM19
38 B2510635 TRƯƠNG LÊ VINH Nam 19/11/2007 AVTCM19
39 B2510636 TRỊNH HỒNG ÁNH XUÂN Nữ 27/12/2007 AVTCM19
40 B2510618 NGUYỄN PHƯƠNG OANH Nữ 19/10/2007 AVTCM20
41 B2510637 PHẠM THÙY AN Nữ 30/04/2007 AVTCM20
42 B2510638 LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH Nữ 05/09/2007 AVTCM20
43 B2510639 NGUYỄN MINH ANH Nữ 10/03/2007 AVTCM20
44 B2510640 VÕ PHƯƠNG ANH Nữ 28/03/2007 AVTCM20

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 51
NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ (CTCLC)



STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
45 B2510642 NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 22/01/2007 AVTCM20
46 B2510643 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 09/02/2007 AVTCM20
47 B2510644 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 15/06/2007 AVTCM20
48 B2510645 HUỲNH CHÍ HOÀNG Nam 26/09/2007 AVTCM20
49 B2510646 LÊ NGỌC MAI KHÔI Nữ 10/12/2007 AVTCM20
50 B2510647 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 06/08/2007 AVTCM20
51 B2510648 ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG LAM Nữ 07/12/2007 AVTCM20
52 B2510649 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH Nữ 01/01/2007 AVTCM20
53 B2510650 TẠ HOÀNG THIÊN LỘC Nam 12/10/2007 AVTCM20
54 B2510651 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC MINH Nam 19/01/2007 AVTCM20
55 B2510652 LÊ HOÀNG MỸ Nữ 19/10/2007 AVTCM20
56 B2510654 LÝ BỘI NGÂN Nữ 08/08/2006 AVTCM20
57 B2510655 HUỲNH YẾN NGỌC Nữ 14/12/2007 AVTCM20
58 B2510656 MẠC MINH NGỌC Nữ 08/10/2007 AVTCM20
59 B2510657 NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 11/05/2007 AVTCM20
60 B2510658 TRẦN BỘI NGỌC Nữ 12/08/2007 AVTCM20
61 B2510659 NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH NHƯ Nữ 01/04/2007 AVTCM20
62 B2510660 MAI GIA PHÚC Nam 14/04/2007 AVTCM20
63 B2510662 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 26/10/2007 AVTCM20
64 B2510663 TRẦN NGỌC MỸ TÂM Nữ 03/07/2007 AVTCM20
65 B2510664 ĐẶNG THỊ HỒNG THÚY Nữ 16/01/2007 AVTCM20
66 B2510665 LÊ MINH THƯ Nữ 17/01/2007 AVTCM20
67 B2510666 NGUYỄN THIÊN THƯ Nữ 14/07/2007 AVTCM20
68 B2510667 TRẦN NGUYỄN MINH THƯ Nữ 05/02/2007 AVTCM20
69 B2510668 NGUYỄN NGỌC CÁT TIÊN Nữ 15/05/2007 AVTCM20
70 B2510669 ĐÀO THƯ TRÂM Nữ 24/06/2007 AVTCM20
71 B2510670 TRƯƠNG HUỲNH HUYỀN TRÂN Nữ 17/10/2007 AVTCM20
72 B2510671 NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 18/07/2006 AVTCM20
73 B2510672 LÊ THANH TRỌNG Nam 30/10/2007 AVTCM20
74 B2510673 LÊ NGỌC TÚ Nữ 08/07/2007 AVTCM20
75 B2510674 ĐẶNG PHÚC GIA CÁT TƯỜNG Nữ 09/01/2007 AVTCM20
76 B2510675 NGUYỄN THỊ LAN VI Nữ 13/04/2007 AVTCM20
77 B2510676 LÊ QUỐC VINH Nam 06/08/2007 AVTCM20
78 B2510677 PHẠM PHƯƠNG VY Nữ 20/09/2007 AVTCM20
79 B2510542 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 05/11/2007 AVTCM22
80 B2510560 VÕ ĐOÀN BÍCH NGHI Nữ 22/02/2007 AVTCM22
81 B2510604 TRẦN GIA KHANG Nam 16/12/2007 AVTCM22
82 B2510612 ĐẶNG THẢO NGÂN Nữ 18/02/2007 AVTCM22
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PHÒNG ĐÀO TẠO


